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1 D11046 2 Hoàng Minh Khuê 28/09/2006 Nữ 11A15 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 13,75 NHÌ Nhất 5 0,076923077 14,25

2 D11044 2 Lê Vân Khanh 13/04/2006 Nữ 11A12 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 12,5 NHÌ Nhì 11 0,169230769 12,5

3 D11056 3 Nguyễn Phi Long 16/08/2006 Nữ 11A6 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 10,25 KK Ba 13 0,2 10,75

4 D11080 4 Nguyễn Thu Thảo 03/11/2006 Nữ 11A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 10,25 KK Khuyến khích 17 0,261538462 8,5

5 D11088 4 Trần Thị Kim Yến 10/01/2006 Nữ 11A15 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 9 KK

6 D11082 4 Nguyễn Thanh Thư 28/04/2006 Nữ 11A15 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 8,5 KK

7 D11024 1 Đàm Minh Anh 03/01/2006 Nữ 11A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 5,25

8 H11047 2 Nguyễn Đức Hoàng Kiên 03/11/2006 Nam 11A3 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 14,25 NHÌ Hóa

9 H11058 3 Nguyễn Bảo Minh 29/12/2006 Nữ 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 12,5 NHÌ Nhất 5 0,075757576 13,5

10 H11066 3 Đinh Đại Quang 09/09/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 10 BA Nhì 9 0,136363636 11

11 H11027 2 Nguyễn Bảo Châu 23/04/2006 Nữ 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 7,75 BA Ba 15 0,227272727 7,75

12 H11069 3 Bùi Tiến Thành 24/11/2006 Nam 11A3 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 7,5 KK Khuyến khích 17 0,257575758 6,25

13 H11062 3 Đào Khánh Ngọc 20/12/2006 Nữ 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 7 KK

14 H11043 2 Nguyễn Nam Khánh 18/07/2006 Nam 11A3 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 6,5 KK

15 H11025 2 Trần Trung Bắc 20/06/2006 Nam 11A3 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 4,5

16 U11061 3 Trương Mỹ Hoa 29/01/2006 Nữ 11A3 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 10,25 BA SỬ

17 U11065 3 Nguyễn Quỳnh Hương 08/08/2006 Nữ 11A10 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 10 BA Nhất 6 0,077922078 13

18 U11057 3 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/10/2006 Nữ 11A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 8,25 KK Nhì 11 0,142857143 11

19 U11097 5 Cao Anh Thư 14/08/2006 Nữ 11A12 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 8 KK Ba 21 0,272727273 9

20 U11105 5 Nguyễn Phúc Vĩnh 02/12/2006 Nam 11A9 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 7,25 Khuyến khích 16 0,207792208 7,5

21 U11069 3 Mai Ngọc Lan 08/08/2006 Nữ 11A10 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 5,75

22 U11043 2 Tạ Minh Anh 08/11/2006 Nữ 11A10 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 4,75

23 U11079 4 Lê Hoàng Hải Long 02/09/2006 Nam 11A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 4

24 U11099 5 Vũ Hương Trà 01/02/2006 Nữ 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 4

25 U11042 2 Phan Thùy Anh 15/10/2006 Nữ 11A10 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 3,75

26 U11051 3 Nguyễn Tấn Dũng 24/02/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch sử KC 3

27 V11071 3 Phạm Phương Linh 02/09/2006 Nữ 11A12 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 14,5 NHÌ

28 V11038 2 Phạm Minh Châu 14/04/2006 Nữ 11A14 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 13 BA

29 V11039 2 Trần Vũ Minh Châu 28/09/2006 Nữ 11A6 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 12,5 BA Nhất 5 0,057471264 15

30 V11068 3 Nguyễn Khánh Linh 10/09/2006 Nữ 11A6 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 12,5 BA Nhì 16 0,183908046 14

31 V11087 4 Hoàng Kim Ngọc 17/10/2006 Nữ 11A14 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 12,5 BA Ba 23 0,264367816 12,5

32 V11093 4 Nguyễn Hiếu Phương 04/09/2006 Nữ 11A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 13 BA Khuyến khích 22 0,252873563 11,5

33 V11060 3 Nguyễn Ánh Lâm 09/10/2006 Nữ 11A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 12 KK

34 V11072 3 Phạm Thùy Linh 02/01/2006 Nữ 11A14 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 12 KK

35 V11028 2 Lại Vi Anh 12/11/2006 Nữ 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 11,75 KK

36 V11041 2 Đào Bạch Dương 13/11/2006 Nữ 11A11 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 11,5 KK

37 V11097 5 Đỗ Phương Thảo 13/09/2006 Nữ 11A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 11,5 KK

38 V11101 5 Võ Minh Thư 15/08/2006 Nữ 11A10 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 10,5

39 V11047 2 Bạch Hải Hà 27/09/2006 Nữ 11A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 10

40 V11050 3 Phạm Hoàng Hà 28/09/2006 Nam 11A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 10

41 V11049 3 Nguyễn Bích Hà 21/08/2006 Nữ 11A15 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 9

42 S11053 3 Đỗ Linh Nhi 21/04/2006 Nữ 11A13 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 11,25 NHÌ SINH

43 S11027 2 Vũ Hải Anh 23/10/2006 Nữ 11A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 10,75 BA Nhất 2 0,040816327 12,75

44 S11037 2 Hoàng Thu Huyền 09/08/2006 Nữ 11A13 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 10,75 BA Nhì 5 0,102040816 11,25

45 S11049 3 Nguyễn Bảo Ngọc 30/06/2006 Nữ 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 10,5 BA Ba 15 0,306122449 8,5

46 S11031 2 Nguyễn Thị Thùy Dung 13/01/2006 Nữ 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 10 BA Khuyến khích 8 0,163265306 6

47 S11058 3 Phạm Thu Phương 02/11/2006 Nữ 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 9,25 BA

48 S11034 2 Nguyễn Hương Giang 22/06/2006 Nữ 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 8,75 BA

49 A11055 3 Trần Quang Hiếu 25/11/2006 Nam 11A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 14,8 NHÌ ANH

50 A11118 5 Phạm Phan Khánh Toàn 30/06/2006 Nam 11A9 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 14,4 NHÌ Nhất 8 0,082474227 15,6

51 A11082 4 Nguyễn Ngọc Mai 10/12/2006 Nữ 11A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 14 BA Nhì 14 0,144329897 14,2

52 A11057 3 Đinh Nguyên Hoàng 22/07/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 13,4 BA Ba 27 0,278350515 12,2

53 A11121 6 An Đức Minh Trí 11/01/2006 Nam 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 12,8 BA Khuyến khích 27 0,278350515 10,2

54 A11081 4 Nguyễn Hải Long 09/07/2006 Nam 11A6 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 12,6 BA

55 A11109 5 Bùi Nhật Quang 25/04/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 12,4 BA

56 A11046 2 Diệp Đức Duy 09/01/2007 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 12,2 BA

57 A11070 3 Nguyễn Ánh Lâm 09/10/2006 Nữ 11A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 12,2 BA

58 A11089 4 Quản Tường Minh 14/02/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 12,2 BA

59 A11114 5 Vũ Ngọc Thái 30/12/2006 Nam 11A11 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 11,8 KK

60 A11042 2 Trịnh Trí Dũng 30/03/2006 Nam 11A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 11,4 KK

61 A11102 5 Phan Bảo Nhi 16/12/2006 Nữ 11A11 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 11,2 KK

62 A11110 5 Võ Minh Quang 27/05/2006 Nam 11A6 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 10,4 KK

63 A11117 5 Đỗ Thủy Tiên 25/12/2006 Nữ 11A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 9,8

64 I11046 3 Phạm Lê Minh Nhật 08/03/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tin học KC 12,25 NHÌ Nhất 1 0,05 16

65 I11050 3 Phạm Đức Toàn 27/04/2006 Nam 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tin học KC 8,75 KK Nhì 4 0,2 12,25

66 I11037 3 Trần Quốc Bảo 12/05/2006 Nam 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tin học KC 7 KK Ba 6 0,3 10

67 I11045 3 Trần Khoa Nam 19/10/2006 Nam 11A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tin học KC 7 KK Khuyến khích 7 0,35 7

68 T11100 5 Đinh Nguyễn Hoàng Việt 01/10/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 16,75 NHẤT

69 T11054 3 Vũ Quang Huy 21/04/2006 Nam 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 16,5 NHÌ

70 T11087 4 Bùi Minh Thắng 06/01/2006 Nam 11A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 16,5 NHÌ Nhất 6 0,076923077 16,75

71 T11042 2 Nguyễn Minh Đức 07/03/2006 Nam 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 16 NHÌ Nhì 10 0,128205128 15,5

72 T11048 2 Phạm Minh Hiếu 20/12/2006 Nam 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 15 BA Ba 20 0,256410256 14

73 T11093 4 An Đức Minh Trí 11/01/2006 Nam 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 15 BA Khuyến khích 22 0,282051282 10,75

74 T11064 3 Lê Ngọc Linh 12/07/2006 Nữ 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 14,75 BA

75 T11068 3 Tô Khánh Linh 18/11/2006 Nữ 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 14,75 BA

76 T11082 4 Đỗ Minh Quang 15/02/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 12,75 KK

77 T11026 2 Hoàng Việt Anh 27/09/2006 Nam 11A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 11,5 KK

78 T11036 2 Nguyễn Mai Chi 17/11/2006 Nữ 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 11,25 KK

79 T11029 2 Nguyễn Đức Anh 08/05/2006 Nam 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 10,75 KK

80 T11069 3 Hoàng Đức Minh 04/05/2006 Nam 11A6 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 8,75

81 T11067 3 Phùng Diệp Linh 25/08/2006 Nữ 11A5 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 8,5

82 T11030 2 Nguyễn Việt Anh 19/08/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 8

83 L11042 2 Nguyễn Minh Đức 27/11/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 13,5 NHÌ

84 L11031 2 La Minh Châu 13/03/2006 Nữ 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 11,75 BA Nhất 6 0,086956522 17,5

85 L11048 2 Nguyễn Hữu Hưng 30/07/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 11,25 BA Nhì 11 0,15942029 13,5

86 L11084 4 Phạm Công Thành 15/03/2006 Nam 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 10,25 KK Ba 17 0,246376812 10,75

87 L11093 4 Trần Gia Vinh 07/05/2006 Nam 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 9,5 KK Khuyến khích 16 0,231884058 9

88 L11066 3 Hoàng Đức Minh 04/05/2006 Nam 11A6 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 9 KK

89 L11060 3 Nguyễn Mỹ Linh 08/11/2006 Nữ 11A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 8,5

90 L11082 4 Nguyễn Nhật Quang 23/05/2006 Nam 11A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 7,25
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